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A. Trắc nghiệm (7 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái tr​ước câu trả lời đúng và hoàn các bài tập sau theo yêu cầu !

Câu 1 (1đ). Quá trình lấy thức ăn, nước uống, không khí từ môi trường xung quanh để tạo ra chất riêng cho cơ thể và thải những chất cặn bã ra môi trường được gọi chung là quá trình gì?

	a.  Quá trình trao đổi chất.
	b.  Quá trình hô hấp.

	c.  Quá trình tiêu hoá.                                      d. Quá trình bài tiết


Câu 2 (0,5 đ). Để phòng tránh bệnh do thiếu chất dinh dưỡng, cần:           

	 a.  Ăn nhiều thịt, cá
	b.  Ăn nhiều hoa quả

	 c.  Ăn uống đủ chất, cân đối, hợp lí                d. Chỉ ăn rau xanh


Câu 3 (0,5 đ). Trong không khí có những thành phần nào sau đây?

       a. Khí ô-xi và khí ni-tơ là hai thành phần chính, ngoài ra còn có các thành phần khác

      b. Khí ô-xi, khí ni-tơ và khí các-bô-níc


      c. Khí ô-xi và khí ni-tơ
      d. Khí ô-xi và khí các-bô-níc
Câu 4 (1 đ) Hành động nào nên làm để bảo vệ nguồn nước? 
	a. Uống ít nước.
	
	b. Hạn chế tắm giặt.

	c. Chỉ dùng nước đã đun sôi trong mọi sinh hoạt.
	
	d. Giữ vệ sinh sạch sẽ xung quanh nguồn nước; không xả rác, nước thải,...vào nguồn nước.


Câu 5 (0,5 đ).  Trước khi bơi, cần phải làm gì?

	 a.  Vận động tay, chân cho ra mồ hôi
	b.  Chuẩn bị quần áo

	 c.  Tập các bài thể dục khởi động                   d. Ăn thật no


Câu 6 (1đ). Hiện tượng ứng dụng nào sau đây chứng tỏ không khí có thể bị nén, giãn?
	a.  Bơm xe.
	
	b. Bịt mũi ta thấy khó chịu

	c.  Khi úp cốc vào ngọn nến đang cháy thì nến sẽ tắt.
	
	d. Bơm bóng bay


Câu 7 (1,5đ). Điền từ còn thiếu vào chỗ trống cho thích hợp: 
Chất đạm giúp .............................................. cơ thể: tạo ra những …........................... làm cho cơ thể lớn lên, thay thế những .............................. bị hủy hoại trong hoạt động sống của con người.    
Câu 8 (1đ). Nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B cho thích hợp:
	A
	
	B

	Thiếu chất đạm
	
	Mắt nhìn kém, có thể dẫn đến mù loà

	Thiếu vi- ta- min A
	
	Bị còi xương

	Thiếu i-ốt
	
	Bị suy dinh dưỡng

	Thiếu vi- ta- min D
	
	Cơ thể phát triển chậm, kém thông minh, bị bướu cổ


B. Tự luận: (3 điểm) 
Câu 9 (1 điểm). Mây được hình thành như thế nào? Mưa từ đâu ra?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10 (1 điểm). Em cần ăn uống như thế nào để có sức khỏe tốt mà không mắc bệnh béo phì?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 11 (1 điểm). Em có nhận xét gì về nguồn nước ở địa phương em hiện nay? Tại sao?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                         Họ và tên GV coi, chấm: ..............................................
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ BÀI KTĐK CUỐI HỌC KÌ I

 MÔN KHOA HỌC 4

Phần A- Trắc nghiệm : 7 điểm

Câu 1 :  a          Câu 2 :  c             Câu 3 :  a           Câu 4 :  d        

Câu 5 : c          Câu 6: a, d
Câu 7:  1,5đ.  Mỗi từ điền đúng được 0,5 điểm

Đáp án: Chất đạm giúp xây dựng và đổi mới cơ thể: tạo ra những tế bào mới làm cho cơ thể lớn lên, thay thế những tế bào già bị hủy hoại trong hoạt động sống của con người.    
Câu 8: 1 đ.  Nối đúng mỗi ý được 0,25 điểm
	A
	
	B

	Thiếu chất đạm
	
	mắt nhìn kém, có thể dẫn đến mù loà.

	Thiếu vi- ta- min A
	
	bị còi xương.

	Thiếu i-ốt
	
	bị suy dinh dưỡng

	Thiếu vi- ta- min D
	
	cơ thể phát triển chậm, kém thông minh, bị bướu cổ.


B. Tự luận : 3 điểm 
Câu 9: 1 điểm 
· Hơi nước bay lên cao, gặp lạnh ngưng tụ thành những hạt nước rất nhỏ liên kết với nhau tạo thành mây.   (0,5 điểm)
· Khi các giọt nước (đám mây) quá nặng sẽ  rơi xuống đất tạo thành mưa.   (0,5 điểm)
Câu 10: 1 điểm
      Để có sức khỏe tốt và không mắc bệnh béo phì, chúng ta phải:

      - Ăn uống phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn.   

                                                                                                                    (0,5 điểm)
     - Ăn uống điều độ, không ăn nhiều chất bột đường và mỡ động vật.     (0,5 điểm)
Câu 11: 1 điểm

- Nguồn nước ở địa phương em hiện nay đang bị ô nhiễm. (0,25 điểm)

- Nguyên nhân: Chất thải của con người và gia súc không được xử lý nên thấm xuống đất hoặc rửa trôi làm cho tình hình ô nhiễm ngày càng tăng. Ngoài ra còn do sử dụng các hóa chất, thuốc trừ sâu. Một số người dân còn xả rác trực tiếp xuống nguồn nước ngầm: ao, hồ, sông... Hoặc do các sản phẩm hoạt động sống của sinh vật. Cây cối, sinh vật bị chết đi một phần sẽ ngấm vào lòng đất, ăn sâu vào nước ngầm gây ô nhiễm…   

                                                                                                                   (0,75 điểm)
*Lưu ý: Phần tự luận, HS có thể có các cách diễn đạt khác nhau nhưng đúng về bản chất vẫn được tính điểm.
Bài được điểm tối đa là bài làm đúng, trình bày sạch đẹp, không gạch xóa, không mắc lỗi chính tả,…
Không có một loại thức ăn nào có thể cung cấp đủ các chất cần thiết cho hoạt động sống của cơ thể. Tất cả những chất mà cơ thể cần đều phải lấy từ nhiều nguồn thức ăn khác nhau.
